
STT Tên  công cụ, dụng cụ, thiết bị văn phòng và quy 
cách

Đơn vị 
tính Số lượng Ghi chú

I Tuyến huyện

1
Ghế tựa
+ Ghế gập, khung inox, đệm tựa ghế bọc simili
+ Rộng 440mm x Cao 1030 mm X Sâu 515mm

Cái 24

2
Ghế trụi cao
+ Chất liệu: Nhựa PP
+ kt: 40.7 x 40.7 x 45 cm

Cái 10

3

Bàn vi tính
+ chất liệu: gỗ MFC
+ Có khay bàn phím, 1 ngăn kéo, 1 khoang để CPU
+ kt: 1m2 x 0,7m x 0,75m, 

Cái 08

4
Thùng rác có đạp chân (30 lít)
+ chất liệu: nhựa PP 
+ kt: 44cm x 34.5cm x 34cm

Cái 05

5

Ghế tựa xoay nhân viên
+ Chất liệu: Đệm tựa bọc vải, chân tay bằng nhựa, có 
bánh xe di chuyển 
W540 x D500 x H(855-980) mm

Cái 06

6
Kệ đựng hồ sơ (05 tầng)
+ chất liệu: sắt
+ kt: 2m*0.6m*2m

Cái 01

7
Bình phong 04 cánh
+ chất liệu: khung sắt sơn tĩnh điện, vải 2 mặt
+ kt: 1,6m x 2m

Cái 01

8
Tủ treo quần áo 02 buồng
+ Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện
+ Kt: C1830 x R620 x S450 mm

Cái 02

9
Mành tre che nắng (có dây rút)
+ Chất liệu: tre
+ kt: 1,6 x 2 m

Cái 05

10

Bàn làm việc
+ Chất liệu: Gỗ MFC
+ Có hộc liền, 3 ngăn kéo
+ kt: 1m2 x 0,6m x 0,75m

Cái 04
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STT Tên  công cụ, dụng cụ, thiết bị văn phòng và quy 
cách

Đơn vị 
tính Số lượng Ghi chú

11
Bàn giao ban
+ Chất liệu: gỗ MFC
+ kt: 2m x 1m x 0,75m

Cái 01

12
Tủ thuốc
+ chất liệu: khung inox, thân nhôm, 02 cửa kính
+ kt: W800 x D400 x H1600 mm

Cái 02

Tổng cộng: 12 mặt hàng



STT Tên  thiết bị, vật tư Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

I Tuyến huyện
1 Điều khiển máy điều hòa Asanzo cái 06
2 Điều khiển máy điều hòa Daikin cái 04
3 Điều khiển máy điều hòa LG cái 01
4 Điều khiển máy điều hòa Panasonic cái 01

5
Ổ cắm điện (04 lỗ)
+ chất liệu: nhựa ABS
+ dây điện kéo dài 3m

cái 04

6
Quạt đảo trần
+ Quốc gia sản xuất: Việt Nam
+ kt: 45cm x 50cm x 35cm

cái 04

7

Quạt đứng (05 cánh)
+ Quốc gia sản xuất: Việt Nam
+ Ngang 46.5 cm - Cao 106.3 - 117.5 cm - 
Sâu 46.5 cm

cái 06

8
Quạt treo tường (05 cánh)
+ Quốc gia sản xuất: Việt Nam
+ kt: 48cm x 35cm x 53cm

cái 14

9 SmartTivi 43inch
+ Quốc gia sản xuất: Việt Nam cái 01

Tổng cộng: 09 mặt hàng
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